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STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành
1 BAFNIU16123 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 19/10/1998 2016-2020 Finance and Banking

2 BAFNIU17008 Lâm Hoàng Nguyên Nam 14/07/1999 2017-2021 Finance and Banking

3 BAFNIU17015 Đinh Thị Phương Linh Nữ 27/05/1999 2017-2021 Finance and Banking

4 BAFNIU17040 Vũ Thị Thanh Bình Nữ 30/07/1999 2017-2021 Finance and Banking

5 BAFNIU17059 Bùi Ngọc Ánh Nữ 14/12/1999 2017-2021 Finance and Banking

6 BAFNIU17067 Nguyễn Hoàng Thiên Nhã Nữ 11/03/1999 2017-2021 Finance and Banking

7 BABAIU14119 Nguyễn Khải Nam 22/09/1996 2014-2018 Business Administration

8 BABAIU16087 Ông Ngọc Lộc Nam 28/08/1998 2016-2020 Business Administration

9 BABAIU16204 Phạm Ngọc Phương Quyên Nữ 07/05/1998 2016-2020 Business Administration

10 BABAIU16220 Châu Thục Nguyên Nữ 24/08/1998 2016-2020 Business Administration

11 BABAIU17008 Trần Gia Tuệ Nữ 19/05/1999 2017-2021 Business Administration

12 BABAIU17013 Nguyễn Quốc Đức Nam 27/05/1999 2017-2021 Business Administration

13 BABAIU17067 Lê Trần Khánh Giang Nữ 18/10/1999 2017-2021 Business Administration

14 BABAIU17080 Từ Nguyễn Nhật Thy Nữ 22/09/1999 2017-2021 Business Administration
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STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành
15 BABAIU17150 Hồ Ngọc Minh Tâm Nữ 11/11/1999 2017-2021 Business Administration

16 BABAIU17161 Phan Trương Lam Uyên Nữ 09/08/1999 2017-2021 Business Administration

17 BABAIU12276 Hong Donggeon Nam 10/10/1993 2012-2016 Business Administration

18 BABAIU13356 Min Gyeong Chan Nam 20/03/1993 2013-2017 Business Administration

19 BABAIU16120 Nguyễn Thanh Tân Nam 24/02/1998 2016-2020 Business Administration

20 BABAIU16187 Nguyễn Thị Thơm Nữ 14/05/1998 2016-2020 Business Administration

21 BABAIU17006 Đỗ Hoàng Mai Khôi Nữ 08/09/1999 2017-2021 Business Administration

22 BABAIU17010 Lương Ngọc Minh Nữ 16/04/1999 2017-2021 Business Administration

23 BABAIU17014 Nguyễn Vũ Chi Mai Nữ 03/03/1999 2017-2021 Business Administration

24 BABAIU17051 Hồ Lê Minh Huy Nam 30/11/1999 2017-2021 Business Administration

25 BABAIU17053 Vũ Tuyết Nhung Nữ 11/08/1999 2017-2021 Business Administration

26 BABAIU17057 Trần Huỳnh Thảo Ngọc Nữ 28/07/1999 2017-2021 Business Administration

27 BABAIU17060 Trần Thị Đỗ Oanh Nữ 26/05/1999 2017-2021 Business Administration

28 BABAIU17101 Nguyễn Thùy Dương Nữ 23/12/1999 2017-2021 Business Administration

29 BABAIU17118 Nguyễn Quốc Thông Nam 21/08/1999 2017-2021 Business Administration

30 BABAIU17140 Trương Bảo Linh Nữ 12/08/1999 2017-2021 Business Administration

31 BABAIU16093 Nguyễn Tường Gia Nghi Nữ 23/07/1998 2016-2020 Business Administration

32 BABAIU16126 Trương Thanh Thanh Thảo Nữ 14/07/1998 2016-2020 Business Administration

33 BABAIU16223 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 01/02/1998 2016-2020 Business Administration

34 BEBEIU14006 Nguyễn Việt Anh Nam 01/05/1996 2014-2018 Biomedical Engineering

35 BEBEIU16060 Lã Đào Thiên Ân Nam 12/04/1998 2016-2020 Biomedical Engineering

36 BEBEIU16105 Lương Đại Tín Nam 03/11/1998 2016-2020 Biomedical Engineering



STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành
37 BEBEIU17017 Nguyễn Mai Thanh Hiền Nữ 19/11/1999 2017-2021 Biomedical Engineering

38 BTARIU14042 Trần Bùi Trúc Quân Nữ 10/04/1996 2014-2018 Aquatic Resources Management

39 BTARIU15027 Lê Thiện Tri Nhân Nam 24/11/1997 2015-2019 Aquatic Resources Management

40 BTARIU16045 Lê Duy Phương Nam 06/01/1998 2016-2020 Aquatic Resources Management

41 BTARIU16071 Phạm Như Hảo Nữ 02/06/1998 2016-2020 Aquatic Resources Management

42 BTBCIU16039 Quách Mỹ Duyên Nữ 19/09/1998 2016-2020 Chemistry

43 BTBCIU16040 Lê Thiện Thanh Đan Nữ 22/02/1998 2016-2020 Chemistry

44 BTBCIU16050 Nguyễn Hoàng Nam Nam 13/04/1998 2016-2020 Chemistry

45 BTBTIU16142 Nguyễn Hồ Trung Nam 22/06/1998 2016-2020 Biotechnology

46 BTBTIU16055 Dương Bảo Châu Nữ 13/11/1998 2016-2020 Biotechnology

47 BTBTIU17016 Phạm Mai Tâm Nữ 27/12/1999 2017-2021 Biotechnology

48 BTBTIU17103 Lê Phúc Đạt Nam 05/07/1999 2017-2021 Biotechnology

49 BTBTIU17014 Lê Công Minh Khoa Nam 15/09/1999 2017-2021 Biotechnology

50 BTFTIU16076 Đoàn Nguyễn Phương Nguyên Nữ 05/07/1998 2016-2020 Food Technology

51 CECEIU16014 Trần Hải Khoa Nam 05/07/1998 2016-2020 Civil Engineering

52 EEACIU15025 Nguyễn Ngọc Khương Nam 14/04/1997 2015-2019 Automation and Control Engineering

53 EEACIU17001 Lê Diệp Phi Nam 20/08/1999 2017-2021 Automation and Control Engineering

54 EEACIU17020 Trần Thanh Nhân Nam 09/06/1999 2017-2021 Automation and Control Engineering

55 EEACIU17019 Nguyễn Thị Ái Hạnh Nữ 08/03/1999 2017-2021 Automation and Control Engineering

56 EEEEIU13102 Lê Nguyễn Hoàng Lâm Nam 30/03/1995 2013-2017 Electrical Engineering

57 EEEEIU17009 Liễu Minh Phú Nam 25/11/1999 2017-2021 Electrical Engineering

58 ENENIU17016 Phan Ngọc Trân Nữ 02/11/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature



STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành
59 ENENIU17025 Diệp Yến Lan Nữ 11/05/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

60 ENENIU17038 Hoàng Thị Vân Nữ 23/03/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

61 ENENIU17005 Lê Nguyễn Thu Ngân Nữ 23/07/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

62 ENENIU17012 Hà Huỳnh Hồng Hân Nữ 07/06/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

63 ENENIU17015 Dư Bảo Duyên Nữ 08/03/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

64 ENENIU17024 Vũ Ngọc Quỳnh Anh Nữ 02/06/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

65 ENENIU17029 Đinh Thị Trúc Giang Nữ 25/06/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

66 ENENIU17030 Đoàn Minh Khôi Nam 07/06/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

67 ENENIU17035 Ninh Thuận Nhi Nữ 22/04/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

68 ENENIU17040 Thái Thị Ngọc Trâm Nữ 22/07/1999 2017-2021 English Linguistics and Literature

69 EVEVIU17010 Đặng Ngọc Quân Nam 15/12/1999 2017-2021 Environmental Engineering

70 IEIEIU13031 Lê Hữu Khôi Nguyên Nam 01/01/1995 2013-2017 Industrial and Systems Engineering

71 IEIEIU15026 Nguyễn Huỳnh Nam 12/03/1997 2015-2019 Industrial and Systems Engineering

72 IEIEIU16042 Trần Đức Khánh Nam 06/01/1998 2016-2020 Industrial and Systems Engineering

73 IEIEIU16077 Lê Đinh Hoàng Đăng Nam 23/10/1998 2016-2020 Industrial and Systems Engineering

74 IEIEIU17043 Trương Việt Hoàng Nam 11/05/1999 2017-2021 Industrial and Systems Engineering

75 IEIEIU17037 Võ Trần Nhật Huy Nam 26/11/1999 2017-2021 Industrial and Systems Engineering

76 IEIEIU17056 Nguyễn Minh Quân Nam 24/09/1999 2017-2021 Industrial and Systems Engineering

77 IEIEIU17061 Đào Vũ Anh Nguyên Nam 03/07/1999 2017-2021 Industrial and Systems Engineering

78 IELSIU17080 Trần Thế Quyền Nam 01/08/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

79 IELSIU17001 Lê Trần Phương Anh Nữ 20/09/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

80 IELSIU17039 Trần Nguyễn Trân Châu Nữ 14/06/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management



STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành
81 IELSIU17043 Võ Yến Linh Nữ 12/03/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

82 IELSIU17048 Đoàn Nguyễn Lan Anh Nữ 07/08/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

83 IELSIU17052 Giang Thảo Vy Nữ 30/03/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

84 IELSIU17063 Phan Thị Huyền Trân Nữ 01/05/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

85 IELSIU17093 Đặng Huỳnh Minh Nghĩa Nam 27/05/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

86 IELSIU17003 Lương Bảo Hân Nữ 25/12/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

87 IELSIU17010 Đặng Kiều Giang Nữ 30/04/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

88 IELSIU17011 Võ Đình Doãn Nam 18/06/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

89 IELSIU17018 Đoàn Thúy Nhã Nữ 27/11/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

90 IELSIU17058 Nguyễn Lê Minh Hoa Nữ 26/02/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

91 IELSIU17072 Lê Khôi Nguyên Nữ 13/09/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

92 IELSIU17073 Phạm Quang Thông Nam 10/06/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

93 IELSIU17099 Đào Vũ Anh Minh Nam 03/07/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

94 IELSIU17110 Nguyễn Minh Trí Nam 17/11/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

95 IELSIU17119 Nguyễn Hải Yến Ly Nữ 21/10/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

96 IELSIU17120 Lê Mỹ Trà My Nữ 05/03/1999 2017-2021 Logistics and Supply Chain Management

97 ITITIU14127 Trần Đức Duy Nam 28/08/1996 2014-2018 Information Technology

98 ITITIU16019 Vũ Tùng Dương Nam 20/02/1998 2016-2020 Information Technology

99 ITITIU16118 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 14/09/1998 2016-2020 Information Technology

100 ITITIU17012 Chung Minh Nhật Nam 14/09/1999 2017-2021 Information Technology

101 ITITIU17024 Nguyễn Thế Anh Nam 05/06/1999 2017-2021 Information Technology

102 ITITIU17025 Đoàn Ý Nhi Nữ 06/05/1999 2017-2021 Information Technology



STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành
103 ITITIU17110 Nguyễn Trần Chí Hiếu Nam 09/11/1999 2017-2021 Information Technology

104 ITITIU17067 Chiêm Quốc Hùng Nam 14/12/1999 2017-2021 Information Technology

105 MAMAIU13074 Lê Anh Dũng Nam 14/02/1995 2013-2017 Applied Mathematics

106 MAMAIU17031 Nguyễn Thiện Toàn Nam 26/09/1999 2017-2021 Applied Mathematics

107 SESEIU15001 Huỳnh Loan Thảo Nữ 22/01/1997 2016-2020 Space Engineering

108 SESEIU16040 Tô Thế Hiển Nam 17/11/1998 2016-2020 Space Engineering

109 SESEIU16013 Nguyễn Lê Tiến Nam 21/02/1998 2016-2020 Space Engineering


